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Thư Thánh Giacôbê 

Chương 1 
14Mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15Rồi một khi dục vọng 

đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. 
17Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn 

tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 
25Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không 

nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. 

Chương 2  
17Đức tin không có việc làm là đức tin chết. 

Chương 3 
1Đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì … chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. 
5Cái lưỡi… là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ 

xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! 6Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, 

là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn 

thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó được nhóm bởi lửa hoả ngục….  8Cái lưỡi thì 

không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. 

Chương 4 
1Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của 

anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? 2Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên 

anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với 

nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin; 3anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, 

để lãng phí trong việc hưởng lạc. 

Chương 5 
7Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn 

chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. 8Anh em cũng 

vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. 
13Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca. 
14Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho 

người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. 15Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy 

được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. 
19Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy trở về, 20thì anh em 

hãy biết rằng: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi 

chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình. 

Thư 1 của Thánh Phêrô 

Chương 1 
3Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng 

ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, 4để 

được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh 

em, 5là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ 

Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. 
7Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù 

vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở 

thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 
13Anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang 

đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện. 14Như những người con biết vâng phục, anh em 
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đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. 15Anh em hãy sống thánh thiện trong 

cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, 16vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh 

thiện, vì Ta là Đấng Thánh. 

Chương 2 
1Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu 

gièm pha. 2Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên 

để hưởng ơn cứu độ, 3nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. 
9Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, 

để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng 

diệu huyền.  
11Anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến 

với linh hồn. 12Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là 

người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến 

viếng thăm. 
19Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là 

một ân huệ. 20Vì nếu có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu, thì nào có vẻ vang gì? Nếu làm việc lành 

và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. 21Anh em được Thiên Chúa 

gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em 

dõi bước theo Người. 

Chương 3 
8Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, 

hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. 9Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, 

nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc 

phúc. 
13Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? 14Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công 

chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. 
15Nhưng… luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ người nào hỏi anh em về lý do của niềm hy vọng nơi anh 

em. 16Nhưng hãy trả lời cách hiền lành và kính sợ. 

Chương 4 
1Vậy, chính vì Đức Ki-tô đã chịu đau khổ trong thân xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí 

giới: ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi, 2để bao lâu còn sống trong thân xác, người 

ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. 
7Thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện 

được. 8Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. 
12Anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh 

em. 13Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh 

quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. 14Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em 

thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. 

Chương 5 
3[Các Kỳ mục] đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy 

nêu gương sáng cho đoàn chiên. 
5Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với 

nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 
8Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm 

mồi cắn xé. 9Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần 

gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. 10Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã 

kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu 

khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. 
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Thư 2 của Thánh Phêrô 

Chương 1 
3Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được 

sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà 

kêu gọi chúng ta. 4Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý 

báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát 

khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. 
5Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức 

độ lại thêm hiểu biết, 6có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm 

đạo đức, 7có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. 

Chương 2 
1Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả 

hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc 

họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy hoạ diệt vong. 2Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì 

họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. 3Vì tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. Án phạt họ 

đã sẵn sàng từ lâu, và hoạ diệt vong đã gần kề. 

Chương 3 
8Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, 

ngàn năm cũng tựa một ngày. 9Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. 

Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho 

mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 10Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời 

sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ. 
14Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em 

tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. 15Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên 

nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho 

anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. 16Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của 

ông, khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy, có những chỗ khó hiểu; những chỗ ấy cũng như những 

chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy hoạ 

diệt vong. 

Thư 1 của Thánh Gioan 

Chương 1 
2Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống 

đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. 
3Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được 

hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của 

Người. 4Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. 
5Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: 

Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào. 6Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp 

thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật.  
7Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được 

hiệp thông với nhau. 
9Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. 

Chương 2 
2Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng 

còn tội lỗi cả thế gian nữa… 4Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó 

là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. 5Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên 

Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. 
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9Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. 10Ai yêu thương 

anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. 11Nhưng ai ghét anh 

em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt 

người ấy ra mù quáng. 
15Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng 

mến Chúa Cha, 16vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói 

cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; 17mà thế 

gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. 
29Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính 

thì đã được Thiên Chúa sinh ra. 

Chương 3 
8Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ… 9Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, 
10Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống 

công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy. 

Chương 4 
1Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải 

bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. 
10Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương 

chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 
20Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu 

thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. 

Chương 5 
2Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là chúng ta yêu mến 

Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người.  
12Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. 
16Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự 

sống cho người anh em ấy. 
17Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. 

Thư 2 của Thánh Gioan 
6Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều 

răn này là: anh em phải sống trong tình thương. 
7Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Ki-

tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên Phản Ki-tô. 
9Phàm ai đi quá xa (cấp tiến), không ở lại trong giáo huấn của Đức Ki-tô, thì không có Thiên Chúa. Còn 

ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. 

Thư của Thánh Giuđa (Tađêô) 
3"Anh em thân mến, tôi vẫn ước mong viết thư cho anh em về ơn cứu độ chung của chúng ta, thì nay lại 

bó buộc phải viết cho anh em, để khuyên nhủ anh em chiến đấu cho đức tin đã được truyền lại cho dân 

thánh chỉ một lần là đủ 

20Hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện 

nhờ Thánh Thần, 21hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót 

của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời. 22Những người do dự thì anh em phải thương 

xót; 23hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, 

vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. 


